KHBD MÔN HÓA HỌC 12 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
Ngày soạn: 
Tuần: 
Thời gian thực hiện:.......tiết (Tiết ...... ...... )

CHƯƠNG 1: 
BÀI 11. ÔN TẬP CHƯƠNG 3
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học, HS sẽ:
Bài 5. Amine
- Nêu được khái niệm amine và phân loại amine (theo bậc của amine và bản chất gốc 
hydrocarbon).
- Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên một số amine theo danh pháp thế, danh pháp gốc – chức (số nguyên tử C trong phân tử ≤ 5), tên thông thường của một số amine hay gặp.  
- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của amine (trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khả năng hoà tan).  
- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của amine: tính chất của nhóm –NH2 (tính base (với quỳ tím, với HCl, với FeCl3), phản ứng với nitrous acid, phản ứng thế ở nhân thơm (với nước bromine) của aniline (aniline), phản ứng tạo phức của methylamine (hoặc ethylamine) với Cu(OH)2.  
- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của dung dịch methylamine (hoặc ethylamine) với quỳ tím (chất chỉ thị), với HCl, với iron(III) chloride (FeCl3), với copper(II) hydroxide (Cu(OH)2); phản ứng của aniline với nước bromine; mô tả được các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của amine. 
- Trình bày được ứng dụng của amine (ứng dụng của diamine và aniline); các phương pháp điều chế amine (khử hợp chất nitro và thế nguyên tử H trong phân tử ammonia).  
- Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử và hình dạng phân tử methylamine và aniline.   
Bài 6. Amino acid
- Nêu được khái niệm về amino acid, amino acid thiên nhiên, amino acid trong cơ thể; gọi được tên một số amino acid thông dụng, đặc điểm cấu tạo phân tử của amino acid.  
- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của amino acid (trạng thái, nhiệt độ sôi, khả năng hoà tan).  
- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của amino acid (tính lưỡng tính, phản ứng ester hoá; phản ứng trùng ngưng của ɛ- và ω-amino acid). 
- Nêu được khả năng di chuyển của amino acid trong điện trường ở các giá trị pH khác nhau (tính chất điện li).
Bài 7. Peptide, protein và enzyme
- Nêu được khái niệm peptide và viết được cấu tạo của peptide. 
- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của peptide (phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu biuret). 
- Thực hiện được thí nghiệm phản ứng màu biuret của peptide.
- Nêu được khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất vật lí của protein. 
- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của protein (phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu của protein với nitric acid và copper(II) hydroxide; sự đông tụ bởi nhiệt, bởi acid, kiềm và muối kim loại nặng). 
- Thực hiện được thí nghiệm về phản ứng đông tụ của protein: đun nóng lòng trắng trứng hoặc tác dụng của acid, kiềm với lòng trắng trứng; phản ứng của lòng trắng trứng với nitric acid; mô tả các hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của protein. 
- Nêu được vai trò của protein đối với sự sống; vai trò của enzyme trong phản ứng sinh hoá và ứng dụng của enzyme trong công nghệ sinh học.
2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự học: Học sinh tự hệ thống hóa lại kiến thức của chương 3
+ Năng lực hợp tác: Làm việc theo nhóm hoàn thành các phiếu nhiệm vụ
+ Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
+ Năng lực giao tiếp
- Năng lực hóa học: 
+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: giải thích các nội dung liên quan đến hợp chất chứa nitrogen
+ Năng lực tính toán: Vận dụng được kiến thức hóa học tính toán và giải thích được các bài tập liên quan đến tìm khối lượng áp dụng định luật bảo toàn…
[bookmark: _Hlk216529375]* Tích hợp phát triển năng lực số:
1.1.NC1a. Đáp ứng được nhu cầu thông tin nội dung hợp chất của nitrogen.
2.1.NC1a. Sử dụng được nhiều công nghệ số để tương tác (máy tính, điện thoại…)
5.1NC1b: Giải quyết vấn đề: Vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong thực tế.
3. Phẩm chất
Yêu thích môn học, hình thành phẩm chất, tác phong nghiên cứu khoa học. Lập được kế hoạch hoạt động học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên (GV):
Kế hoạch bài dạy; Nội dung kiến thức và hệ thống bài tập, trò chơi học tập, hình ảnh liên quan
2. Đối với học sinh (HS): 
- Vở ghi, sgk, dụng cụ học tập.
- Cần chuẩn bị trước nội dung bài học, nhiệm vụ học tập theo nhóm ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: 10 phút
a. Mục tiêu: 
- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- 1.1.NC1a. Đáp ứng được nhu cầu thông tin nội dung hợp chất của nitrogen.
- 2.1.NC1a. Sử dụng được nhiều công nghệ số để tương tác (máy tính, điện thoại…)
b. Nội dung: Trả lời nhanh câu hỏi 
Câu hỏi trên Quizizz: https://wayground.com/admin/quiz/697714901c2e487be9584cfc
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1. Nhóm chức nào sau đây là đặc trưng cho amine?
	A. –OH.		B. –COOH.			C. –NH2. 		D. –CHO.
Câu 2. Chất nào sau đây là aryl amine?
	A. C6H5-NH2.						B. C2H5-NH2.		
            C. C6H5-CH2-CH2-NH2. 				D. (CH3)3N.
Câu 3. Methyl amin không phản ứng với chất nào sau đây?
	A. Dung dịch NaOH.		           B. Dung dịch HCl.
	C. Dung dịch CuSO4. 	                                                D. Dung dịch HNO2 trong HCl.
Câu 4. Amino acid chứa nhóm chức nào sau đây?
[bookmark: bookmark506][bookmark: bookmark507]	A. Chỉ có nhóm amine.	                                                
         B. Chỉ có nhóm carboxyl.
	C. Cả nhóm amine và nhóm carboxyl.     	
         D. Cả nhóm amine và nhóm hydroxyl.
Câu 5.  Phản ứng nào sau đây không phải là tính chất hoá học của amino acid?
	A. Phản ứng với acid. 	B. Phản ứng với kiềm.
	C. Phản ứng tạo ether.	D. Phản ứng trùng ngưng.
Câu 6. Nhóm peptide có cấu tạo là
	A. –CO-O- .	B. –CO-NH-.	C. –CO-NH2.	D. –CO- .
Câu 7. Trong cơ thể, enzyme có chức năng nào sau đây?
        A. Cấu trúc tế bào.	B. Chất điện giải,
[bookmark: bookmark511]        C. Chất dự trữ năng lượng.	D. Xúc tác sinh học.
Câu 8. Trong phản ứng với nước bromine, aniline thể hiện phản ứng nào sau đây?
        A. Phản ứng cộng halogen vào nhóm -NH2.
        B. Phản ứng thế hydrogen của nhóm -NH2.
        C. Phản ứng cộng họp halogen vào vòng benzene.
        D. Phản ứng thế hydrogen trên vòng benzene.
Câu 9. Nhận định nào sau đây không đúng khi so sánh peptide với protein?
       A. Peptide thường có khối lượng mol phân tử thấp hơn protein.
       B. Protein thường chứa nhiều chuỗi polypeptide.
       C. Peptide không có cấu trúc phân tử phức tạp như protein.
       D. Peptide và protein đều không thể thực hiện các chức năng sinh học.
Câu 10. Trong phản ứng của amine với Cu(OH)2, sản phẩm có màu xanh đặc trưng là do
        A. sự hình thành phức giữa ion Cu2+ và nhóm -NH2.
        B. sự oxi hoá của ion Cu2+ khi tiếp xúc với amine.
       C.  phản ứng giữa ion hydroxide và nhóm -NH2.
       D. sự giải phóng khí hydrogen khi amine phản ứng với ion Cu2+.



c. Sản phẩm học tập: HS lắng nghe và trả lời nội dung câu hỏi
d. Tổ chức thực hiện:
- GV đặt gửi link hoặc mã lớp hoặc mã QR code
	https://wayground.com/admin/activity/classic/6977154fe8edf3661fc9f819
	[image: C:\Users\admin\Desktop\download.jpg]



- HS đăng nhập bằng điện thoại hoặc máy tính và trả lời câu hỏi theo tiến độ cá nhân. 
- GV đánh giá qua kết quả thống kê 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: 20 phút
a. Mục tiêu: Tổng hợp kiến thức đã học về amine, amino acid, protein, peptide.
b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh điền khuyết thông tin còn trống..
c. Sản phẩm học tập: Kiến thức cần nắm chương 3
d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm: Nhóm 1 làm sơ đồ tư duy về amine, Nhóm 2, 3 về aninoacide, nhóm 4 làm sơ đồ tư duy về peptide protein
- GV gợi ý một số sơ đồ tư duy HS tham khảo
Sơ đồ tư duy về Amine
[image: Sơ đồ tư duy Hóa học 12 KNTT bài 8 Amine]

Sơ đồ về aminoacid

[image: Sơ đồ tư duy Amino acid lớp 12 (hay nhất)]
Sơ đồ về peptide protein
[image: Sơ đồ tư duy Hóa 12 Chương 3 Hợp chất chứa Nitrogen - Sodotuduy]

(NLS: HS sử dụng phần mềm mindmap 10 để tạo sơ đồ tư duy trên máy tính để trình bày trước lớp)

=> GV tổng kết kiến thức bằng mindmap.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Rèn học sinh phần bài tập đúng sai
b. Nội dung: 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Câu 1. Cho amine có công thức cấu tạo như sau: CH3NH2
a. Tên gọi của amine này là ethanamine.  
b. Amine no, đơn chức, mạch hở bậc một.   
c. Amine này tan tốt trong nước.   
d. Amine này tác dụng với nitrous acid thu được muối diazonium.  
Câu 2. Glutamic acid là một amino acid có vai trò quan trọng trong việc trao đổi chất của cơ thể động vật. Glutamic acid thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức có công thức cấu tạo như sau:


	Hãy cho biết những phát biểu sau đây là đúng hay sai?
	a. Glutamic acid là một α-amino acid chứa đồng thời 1 nhóm amino (-NH2), 2 nhóm carboxyl (-COOH) và có công thức phân tử là C5H9NO4.
	b. Cho a mol glutamic acid tác dụng với a mol methanol khi có mặt xúc tác acid mạnh, đun nóng thu được hợp chất hữu cơ chứa 2 nhóm chức ester và 1 nhóm amino.
	c. Đặt glutamic acid ở pH = 6,0 vào trong một điện trường, glutamic acid dịch chuyển về phía cực âm.
	d. Glutamic acid có tên thay thế là α-aminoglutaric acid.
Câu 3. Cho công thức cấu tạo của peptide sau:


	Hãy cho biết những phát biểu sau đây là đúng hay sai?
	a. Thủy phân không hoàn toàn peptide trên bởi enzyme thu được tối đa 2 dipeptide.
	b. Công thức của peptide trên là Val-Gly-Ala-Gly.
	c. Có thể phân biệt peptide trên với Gly-Ala bằng Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.
	d. Peptide trên có phân tử khối bằng 302 amu.

Câu 4. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
	– Bước 1: Cho vào ống nghiệm khoảng 1,0 mL dung dịch lòng trắng trứng và khoảng 1 mL dung dịch HNO3 đặc
	– Bước 2: Lắc đều hỗn hợp, sau đó để yên ống nghiệm trong khoảng 1 - 2 phút.
	– Bước 3: Đun nóng ống nghiệm.
	Hãy cho biết những phát biểu sau đây là đúng hay sai?
	a. Sau bước 2, lòng trắng trứng bị đông tụ tạo thành chất rắn màu trắng.	
	b. Trong thí nghiệm trên cần cẩn thận khi làm việc với HNO3 đặc.
	c. Ở bước 3, albumin trong lòng trắng trắng hình thành sản phẩm rắn màu vàng với dung dịch nitric acid đặc do sự đông tụ protein trong môi trường acid.
	d. Nếu thay dung dịch HNO3 đặc bằng dung dịch HCl đặc thì thu được hiện tượng giống như bước 3.
c. Sản phẩm học tập: Trình bày của HS
Câu 1.  S Đ Đ Đ
Câu 2. Đ S S S 
Câu 3. S Đ Đ Đ
Câu 4. Đ Đ S S
d. Tổ chức thực hiện:  
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- GV chiếu lần lượt từng bài.
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS hoạt động cá nhân, suy nghĩ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS xung phong trả lời.
- Các học sinh còn lại bổ sung, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Phương pháp đánh giá: Quan sát, viết. Công cụ đánh giá: Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai
- GV lưu ý thêm một số kiến thức mà HS chưa trình bày được và chốt kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TÒI
a. Mục tiêu: 
- Giúp HS vận dụng kiến thức đã được học trong bài để giải quyết các câu hỏi, nội dung có liên quan. Sản phẩm của học sinh là bài PowerPoint, sơ đồ tư duy, truyện tranh hoặc video,....
- 3.1.NC1a: Tạo sản phẩm số
- 5.1NC1b: Giải quyết vấn đề: Vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong thực tế.
b. Nội dung: 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Vận dụng về Amino acid 
Câu 1: Tại sao amino acid là những chất rắn, dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao? Điều này có ý nghĩa gì đối với việc hấp thụ chất dinh dưỡng trong cơ thể?
Câu 2: Bột ngọt (mì chính) có thành phần chính là gì? Tại sao không nên nêm bột ngọt ở nhiệt độ quá cao 
Vận dụng về Peptide và Protein 
Câu 3: Tại sao khi nấu canh cua, ta thấy có các "mảng gạch cua" nổi lên trên mặt nước?
Câu 4: Tại sao lòng trắng trứng hoặc sữa có thể được dùng để giải độc tạm thời khi uống nhầm phải muối kim loại nặng 
Câu 5: Giải thích hiện tượng "tóc cháy có mùi khét"? Ứng dụng điều này để phân biệt vải lụa tơ tằm và vải sợi nylon như thế nào?
Vận dụng Enzyme và Đời sống 
Câu 6. Tại sao không nên giặt quần áo làm từ len, tơ tằm bằng xà phòng có độ kiềm cao hoặc ngâm trong nước sôi?
Giải thích: Len và tơ tằm là protein. Môi trường kiềm mạnh và nhiệt độ cao sẽ thủy phân các liên kết peptide, làm sợi vải bị hỏng, mủn. Để bảo quản trang phục cao cấp, hãy tham khảo hướng dẫn tại các dịch vụ giặt là chuyên nghiệp.
Câu 7. Tại sao khi ăn thịt bò tái chanh hoặc gỏi cá, thịt lại trở nên săn chắc và thay đổi màu sắc dù không đun nấu? 
Giải thích: Acid trong chanh làm biến tính protein, tương tự như tác dụng của nhiệt độ, khiến cấu trúc protein thay đổi làm thịt "chín" về mặt hóa học. 
Vận dụng về Nucleic Acid (Liên quan sinh học) 
Câu 8. Tại sao việc xét nghiệm DNA (ADN) lại có thể xác định được quan hệ huyết thống hoặc tìm ra tội phạm?
Giải thích: Trình tự các nucleotide trong DNA là duy nhất cho mỗi cá nhân (trừ sinh đôi cùng trứng) và được di truyền từ bố mẹ sang con. 
Cảm ơn bạn
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp Google cải thiện. Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
Chia sẻ thêm ý kiến phản hồiBáo cáo vấn đềĐóng
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS, GV chốt kiến thức
d. Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành theo nhóm và nộp trên padlet.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV phát phiếu học tập có nộii dung bài tập trên cho HS, yêu cầu về hoàn thành vào vở
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
HS nghiên cứu thực hiện 
HS Tạo sản phẩm số thông qua các video theo tình huống hoặc gửi bản mềm sản phẩm học tập cho GV
HS Giải quyết vấn đề: Vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong thực tế.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
Buổi sau HS báo cáo kết quả trước lớp
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV cho HS đánh giá đồng đẳng, GV đánh giá sản phẩm số
- 5.1NC1b: Giải quyết vấn đề: Vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong thực tế. Học sinh thu thập video liên quan đến tình huống câu hỏi trên hoặc làm và gửi bản mềm cho giáo viên qua zalo
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Gắn với thực tế
- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học
- Hấp dẫn, sinh động
- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.
- Phiếu học tập
- Hệ thống câu hỏi và bài tập
- Trao đổi, thảo luận
	



V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)
* Chuẩn bị ở nhà
- Hoàn thành bài tập ở nhà: Sách bài tập trang 35; trang 129
- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo: Peptide và proteine
[bookmark: _GoBack]GV yêu cầu HS chuẩn bị như sau:
+ Đọc trước bài mới 2-3 lần
+ Ôn lại nội dung kiến thức về proteine ở lớp 9
+ Lấy một số ví dụ liên quan đến bài mới như: Trong trứng gà, tóc, móng, thịt cua…có chưa chất gì?
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‘Amino acid Ia hgp chét hitu cd tap chic, trong phan tif chifa dong thai nhém amino

(~NH2) v& nhém carboxyl (~COOH).
Céc amino acid thién nhién hau hét Ia a-amino acid.
Khéi niém:
Khodng 20 amino acid cu thanh nén phan I6n protein trong cd thé ngu, gol 1 amino acid tiéu chuan.
Mét 56 amino acid tiéu chudn ma ca thé ngudi khéng thé ty téng hgp dugc, goi 1a amino acid thiét yéu.

Tén thay thé: chon mach chinh chifa nhém carboxyl, nhém amino Ia nhém thé trén mach chinh nay.

Ten bén hé théng: vi trf clia nhém amino dugc ki higu bing chi céi Hy Lap (c, B,...) va tén gol acid dugc

Danh phap: gol theo tén thong thudng.

Tén théng thudng: Mot s6 amino acid c6 tén théng thudng.

u Cac amino acid ton tai chi yéu & dang ion Iudng cyc do tuang tac gitta nhém -COOH va nhém -NH2

AMINO ACID &
Chat rén, nhiét do néng chdy cao.
Thuding tan t6t trong nudc.
Phan ting ester hos: tuong ty carboxylic acid.

Téc dung véi acid: HCl + H2N-CH2-COOH I CIH3N-CH2-COOH
Tinh chét lugng tinh -(

Téc dung véi base: H2N-CH2-COOH + NaOH [ H2N-CH2-COONa + H20

Tinh dién di: kha néing di chuyén khac nhau trong dién trudng tuy thudc vao pH clia méi trudng.

Phan ting triing nguing: cAc e-amino acid hoac w-amino acid cé thé phén tng véi nhau dé tzo thanh
polymer, diong thdi tch ra céc phan tif nuéc
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Peptide

Khai niém Tinh chat héa hoc

Peptide la nhitng hop C&u tao clia mot Phan Ung thiay phan

chét hitu co dugc cau peptide dugc xac dinh
tao tir cac don vi a- bang thir tu lién két
amino acid lién két voi clia cac a amino acid
nhau qua lién két trong phan tdr
peptide (CO-NH)

Phan ng mau biuret

Tén viét tit cia
Cac peptide chira tir 2, 3, peptide gom tén viét
4, don vi a-amino acid t&t clla cac amino acid

lan lugt dugc goi la theo th(r tu tir amino
dipeptide, tripeptide. acid dau N dén amino
tetrapeptide peptide acid dau C

chira nhiéu don vi a-

amino acid dugc goi la

polypeptide
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Trong phan tr amine, nguy&n tr nitrogen con cé cap
eletron chua l1én k&t

C4u tao clia amine tuong ty ammonla nén amine c6
mdt sé tinh chat héa hoc tuong ty ammonia

Amine c6 nhiét d6 s61 cao hon hydrocarbon c6 cling
s6 nguyén tir carbon hodc c6 phan tr khdl tuong
duong.

Methylamine, ethyamine, dimethylamine va
trimethylamine 13 nhimg chat khi, c6 mul tanh hoac
mul khal tuong ty ammonlia (tiy ndng do)

Cac amine ¢d s6 nguyén tir carbon nho thudng tan tét
trong nudc nho tao dugc lién két hydrogen vél nudc.

Alkyl h6a ammonla: Alkylamine dugc digu ché tir
ammonla va din xuat halogen

Khir hgp chét nitro: Anlline va cac acrylamine thudng
dugc dizu ché bang cach khir hop chat nitrobenzene bél
mdt s6 kim loal (Zn, Fe....) trong dung dich HCL

‘Amine I3 d3n xuat ciia ammonla, trong d6 nguyén tir hydrogen trong phan
tir ammonla dugc thay thé bang gdc hydrocarbon.

Theo bac amine dugc chla lam ba bac I

Phan loal

Khai niém,

phan loai,
Djc diém dong phan va
cdutao danh phéap

Theo ban chit géc hydrocarbon

alkylamine (nhém amine lién két vél
g6c alkyl)

acrylamine (nhém amine l1én két tryc
t1ép v6l nguyén tir carbon clia vong
benzene).

bong phan }—

Amine ¢6 thé c6 dong phan: bic amine, mach carbon va vl tri nhém amine

Danh phap |

Tén cta cac amine don chirc dugc gol theo danh phap gdc - chirc va danh
phap thay thé:

+Danh phap géc - chirc: tén géc hydrocarbon + amine

+ Danh phap thay thé: tén hydrocarbon mach chinh +vi tri nhém amine +
amine

Tinh chéat
vatli

Amine thé hién tinh base y&u. Dung dich cac alkylamine c6 thé 1am quy

Tinh base va
phan ing tao

tim dd1 mau xanh, con dung dich anilin khdng 1am ddl mau quy tim

phuarc

Cac amine nhu methylamine hay ethylamine tac dung vé1 Cu(OH)2 tao
dung dich phirc chat c6 mau xanh lam.

Ung dung

Phan img vl
nitrous acld

}_

Alkylamine bac mdt tac dung v6l nitrous acid & nhiét dd thudng tao thanh
alcohol va glal phéng khi nitrogen

Tinh chat
héa hoc

Anlline tac dung v6l nitrous acld & nhiét dd thap tao thanh mudl diazonlum

Phan dmg caa
anilin vol nu6c

bromine

Do anh huéng ctia nhém - NH2, anllin tham gla phan dng thé nguyén tir H
clia vong benzene hon so v6l benzene, uu tién thé vao vl tri ortho va para
50 v61 nhém - NH2





